
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

09/03/2015 Bà Trần Thị Ngân - 51 Phạm Hồng Thái 400,000

Ông Võ Hưng - 51 Phạm Hồng Thái 200,000

09/07/2015 Nguyễn Thị Thanh Thúy - Hẻm 66 Nguyễn Công Trứ : 100,000

09/17/2015 Bà Đặng Thị Hoa - 60 Thị Sách 200,000

09/18/2015 Ông Lê Phi - Số 6 Hai Bà Trưng : 100USD 2,240,000

0 3,140,000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

09/01/2015 Cô Thoại Anh - USA thịt heo kg 6

09/03/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 200

Chị Hiển - Phan Rang nước mắm lít 40

Chị Bình - Ka Đô cà chua kg 20

cà tím kg 20

09/05/2015 Cô Thùy Dương - Đức Trọng mướp kg 30

bầu kg 20

Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3

09/06/2015 Cô Ty - Hà Huy Tập gạo kg 100

09/08/2015 Cô Thoại Anh - USA trứng gà kg 13

09/10/2015 Cô Loan - Thông Thiên Học gạo kg 50

Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 250

09/12/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 2

Ông Dình - Hai Bà Trưng bí ngồi kg 25

09/13/2015 Cô Ái Liên - Xuân Trường su su kg 10

09/15/2015 Cô Gái - Lý Nam Đế su su kg 10

Cô Thoại Anh - USA thịt gà kg 10

Phật tử ẩn danh - Phước Thành gạo kg 25

Chị Hoa - Thi Sách ớt + tỏi kg 1

09/17/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 260

09/19/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3

09/22/2015 Cô Bình - Ka Đô cà tím kg 20

Cô Thoại Anh - USA thịt gà kg 10

Cô Mai - Phước Thành su su kg 20

sú kg 60

09/26/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 250

BÁO CÁO THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 
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3,140,000

Cộng

Tổng cộng



Anh Bảo - Nguyễn Trãi sú kg 150

MTQ ẩn danh nấm kg 2

09/28/2015 Chị Nghĩa - Tùng Lâm bí ngồi kg 15

MTQ ẩn danh su su kg 20

09/29/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3

Cô Hoa - Thi Sách ớt kg 1

Chi tiết ĐVT Số lượng

Gạo kg 175

* Thực phẩm các loại

Rau củ kg 435

Trứng gà kg 13

Thịt gà kg 20

Nước mắm lít 40

Thịt heo kg 6

Đậu khuôn chiên miếng 960


